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I. Lý thuyết
Câu 1Vậntốc là gì? Công thức tính vậntốc? Ghi rõ đơn vị các đại lượng có trong công thức?Tính tương đối của chuyển động và đứng yên?
Nói vậntốc của một xe lửa là 72 km/h có ý nghĩa gì ? Đổi ra đơn vị m/s ?
Câu 2.  Chuyển động đều là gì ? Cho ví dụ ?
 Chuyển động không đều là gì ? Cho ví dụ?

 Viết công thức tính vậntốc trung bình của chuyển động không đều ?
Câu 3.  Cách biểu diễn và ký hiệu vectơ lực



Áp dụng :- Hãy biểu diễn lực kéo tác dụng lên vật, có phương ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 2000N, với tỷ xích 1cm ứng với 500N
Câu 4. Thế nào là hai lực cân bằng? Một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ thế nào khi:

   a) Vật đang đứng yên?      b) Vật đang chuyển động?
 Quán tính là gì ?
 Câu 5. Thế nào là lực ma sát?Thế nào là lực ma sát trượt, lực ma sát lăn, lực ma sát nghỉ?
Câu 6. Áp lực là gì ?
Áp suất là gì ?Viết công thức tính áp suất? Nêu đơn vị?
Câu 7.  Nêu kết luận về áp suất của chất lỏng?


 Viết công thức tính áp suất của chất lỏng ? Nêu đơn vị.Nêu tính chất bình thông nhau.

 Câu 8. Thế nào là áp suất khí quyển? Nêu kết luận về áp suất khí quyển? 

Áp suất khí quyển chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào?
Câu 9. Lực đẩy Ac-si-met? Có mấy lực tác dụng lên vật khi vật nhúng trong chất lỏng ?


 Độ lớn của lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên một vậttrongchất lỏng.
Câu 10, Giảiquyếtmộtsốtìnhhuốngthựctế: Vídụmuốnrautrongrổnhanhráonướclàmthếnào? Giảithíchcáchlàm
II. Bàitập

Bài tập 1:    Một  người thợ lặn, lặn xuống độ sâu 36 m so với mặt nước biển. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.

a-Tính áp suất của nước biển tác dụng lên áo người thợ lặn.

b-Cửa chiếu sáng của áo lặn có diện tích 160 cm2 .Tính áp lực của nước biển tác dụng lên cửa chiếu sáng của áo lặn.
Bài tập 2 : Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Asimet tác dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước, trong rượu. Biết trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3; của rượu là 8 000 N/m3.

Nếu miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau , thì lực đẩy Asimet có thay đổi không? Tại sao?.

Bài tập 3: Nêu các yếu tố của lực và cách biểu diễn lực bằng véctơ? Biểu diễn  trọng lực của một vật có khối lượng 3 kg theo tỉ xích 1cm ứng với 10N?

Bài tập.4.  Một vật có thể tích 0,2dm3 được treo vào lực kế .Nhúng ngập vật vào nước thì lực kế chỉ 3,2N.

    a/ Tính lực đẩy Acsimét của nước tác dụng lên vật ?Biết d nước =10.000N/m3 .

    b/ Khi vật ở trongkhông khí thì lực kế treo vật chỉ bao nhiêu?

      c/ Tính khối lượng riêng của vật?
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG
NguyễnThị Song Đăng


